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I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân gồm: 15 đơn vị, 7 phần trăm, 6 phần nghìn được viết là:
A. 15,76                 B. 15,67                     C. 15,076               D. 15,0076
Câu 2: (0,5 điểm) Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Người đó bán được số ki-lô-gam gạo nếp là: 
A. 42 kg                B. 1,2 kg                   C. 4200 kg               D. 42%
Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là :
A. 
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                        D. 50

Câu 4: (0,5 điểm)
15,7 tấn = ............. kg

A. 157                        B. 1570                    C. 15700                 D. 157000

Câu 5: (0,5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 9,8 cm và chiều rộng bằng 2,5 cm. Diện tích hình đó là:

A.  2,45 cm2           B.  245 cm 2                 C. 2450cm 2
      D. 24,5 cm 2                 
Câu 6: (0,5 điểm)  Dãy số thập phân được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : 

       A. 2,9 ; 4,03 ; 5,1                                            B. 4,03 ; 5,1 ; 2,9

       C. 5,1 ; 4,03 ; 2,9                                            D. 5,1 ; 2,9 ; 4,03

Câu 7: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống

180ha =  .……… km2                                           12,5 km = …….…m
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 8: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
  56,05 + 2,789           35,62 - 31,9            23,05 x 1,2                125 : 0,25                                                   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Câu 9: (1điểm)
 a, Tìm X                                                          b, Tính giá trị biểu thức
 210 : X = 14,92 - 6,52                                   12,22 : (10,5 – 5,8) x 2,05
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 18m và chiều rộng là 15 m. Người ta dành 20 % diện tích mảnh đất để làm nhà, diện tích đất còn lại người ta làm sân và vườn. Tính diện tích phần đất còn lại để làm sân và vườn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (1 điểm)

a.Tính bằng cách thuận tiện.:

     (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) x (2,34 x 11 – 2,34 : 0,1 – 2,34)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Tìm X  là số tự nhiên, biết:
    1,3 x 0,5 < X < 1,8 x 1,9 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
.
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Câu 7: 
180ha = 1,8 km2      (0,5 đ)                                       
12,5 km = 12500m  ( 0,5 đ )
Câu 8: 

- Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Câu 9: Mỗi phần đúng 0,5 điểm

	a, 210 : X = 14,92 - 6,52   

   210 : X  = 8,4        

            X  = 210 : 8,4

            X  = 25                         


	b, 12,22 : (10,5 – 5,8) x 2,05

= 12,22 : 4,7 x 2,05

= 2,6 x 2,05

= 5,33




Câu 10: 
Bài giải
Diện tích mảnh đất là:  18 x 15 = 270 (m2)                                   (0,5 điểm)
Diện tích mảnh đất để làm nhà là: 270 : 100 x 20 = 54 (m2)         (0,75 điểm)
Diện tích phần đất còn lại để làm sân và vườn là: 
                                     270 – 54 = 216 ( m2 )                                  (0,5 điểm)
                                      Đáp số: 216 ( m2 )                                      (0,25 điểm)

Câu 11: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

a, (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) x (2,34 x 11 – 2,34 : 0,1 – 2,34)
= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) x (2,34 x 11 – 2,34 x 10 – 2,34 x 1)    

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) x 2,34 x (11 – 10 – 1)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) x 2,34 x 0

= 0

b, 1,3 x 0,5 < X < 1,8 x 1,9

0,65 < X < 3,42

Vậy X là: 1; 2; 3.
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